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Akademeia 21st Century
Bộ phận tuyển sinh du học sinh

2-11 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062

info_global@akademeia21.comEmail 

Đăng ký hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây

Học tiếng Nhật 
trong 6 tháng

Tuyển sinh tháng 10 năm 2024Tuyển sinh tháng 10 năm 2024

Về học phí

Instagram WeChat

Tokyo Designer Academy（Nay Là Tokyo Designer Gakuin College)

Tokyo Language Academy

465,000yên 0yênKhóa học 6 tháng

Chi tiết

1,347,000 yên2,000 yên5,000 yên

2,000 yên

180,000 yên

180,000 yên

Kỳ đầu 450,000 yên Kỳ sau 450,000 yên

Kỳ đầu 546,000 yên Kỳ sau 546,000 yên

90,000 yên

90,000 yên

170,000 yên

Phí nhập học

Năm thứ 1

1,364,000 yênNăm thứ 2

Phí học tập Phí nâng cao chất 
lượng giáo dục Phí cơ sở vật chất Phí hội cựu sinh viên Phí bảo hiểm tai nạn 

cho sinh viên

Tổng số tiền 
phải nộp

Trang Web

Học tiếng Nhật 6 tháng

Trường đào tạo nghề 2 năm

Ưu đãi của Khóa học lên cao tại Akademeia 21st Century

Đây là chương trình đặc biệt, cụ thể là sinh viên học tại trường Nhật ngữ

sẽ được miễn học phí trong vòng 6 tháng tính từ tháng 10, sau đó

nhập học vào một trường đào tạo nghề của Akademeia Tokyo từ tháng 4.

Phí nhập học Phí học tập Phí nâng cao chất 
lượng giáo dục Phí cơ sở vật chất Phí hội cựu sinh viên Phí bảo hiểm tai nạn 

cho sinh viên

Phí nhập học Phí học tập Phí nâng cao chất 
lượng giáo dục Phí cơ sở vật chất Phí hội cựu sinh viên Phí bảo hiểm tai nạn 

cho sinh viên

Phí nhập học Phí học tập Phí nâng cao chất 
lượng giáo dục Phí cơ sở vật chất Phí hội cựu sinh viên Phí bảo hiểm tai nạn 

cho sinh viên

Phí nhập học Phí học tập Phí nâng cao chất 
lượng giáo dục Phí cơ sở vật chất Phí hội cựu sinh viên Phí bảo hiểm tai nạn 

cho sinh viên

Tokyo Visual Arts Academy（Nay Là Tokyo Visual Arts College)

Chi tiết

1,397,000 yên2,000 yên5,000 yên

2,000 yên

180,000 yên

180,000 yên

Kỳ đầu 430,000 yên Kỳ sau 430,000 yên

Kỳ đầu 526,000 yên Kỳ sau 526,000 yên

150,000 yên

150,000 yên

200,000 yênNăm thứ 1

1,384,000 yênNăm thứ 2

Tokyo Business Academy（Nay Là Tokyo School of Business)

Chi tiết

1,247,000 yên2,000 yên5,000 yên

2,000 yên

180,000 yên

180,000 yên

Kỳ đầu  410,000 yên Kỳ sau 410,000 yên

Kỳ đầu  506,000 yên Kỳ sau 506,000 yên

90,000 yên

90,000 yên

150,000 yênNăm thứ 1

1,284,000 yênNăm thứ 2

Tokyo Hospitality Academy（Nay Là Tokyo Institute of Tourism)

Chi tiết

1,365,000 yên2,000 yên3,000 yên

10,000 yên 2,000 yên

190,000 yên

190,000 yên

Kỳ đầu 450,000 yên Kỳ sau 450,000 yên

Kỳ đầu 546,000 yên Kỳ sau 546,000 yên

120,000 yên

120,000 yên

150,000 yênNăm thứ 1

1,414,000 yênNăm thứ 2

*Chi phí thực hiện album ảnh tốt nghiệp

10,000 yên

*Chi phí thực hiện album ảnh tốt nghiệp

Tokyo Cool Japan Academy（Nay Là Tokyo Cool Japan)

Chi tiết

1,247,000 yên2,000 yên5,000 yên

2,000 yên

180,000 yên

180,000 yên

Kỳ đầu  410,000 yên Kỳ sau 410,000 yên

Kỳ đầu 506,000 yên Kỳ sau 506,000 yên

90,000 yên

90,000 yên

150,000 yênNăm thứ 1

1,294,000 yênNăm thứ 2

Miễn toàn bộ học phí

Khóa học lên cao tại Akademeia 21st CenturyKhóa học lên cao tại Akademeia 21st Century
Du học Nhật Bản trong 2,5 năm

Học tại trường Nhật ngữ

Khóa học dự bị trường đào tạo 

nghề 1 lần/tháng

Trường đào tạo nghề

Năng lực 

Nhật ngữ N3

6 tháng

Bắt đầu!

2 năm

Sau khi
tốt nghiệp

trường đào
tạo nghề

“Khóa học lên cao tại Akademeia 21st Century”
Nhập học thẳng vào trường đào tạo nghề!

Liên thông 
đại học

Tìm 
việc làm 
tại Nhật

Tháng
10

Tháng
4

465,000 yên→0 yên

Pa

th way

N3 cũng học được!

Trường Nhật ngữ Tokyo Language Academy

Tổng số tiền 
phải nộp

Tổng số tiền 
phải nộp

Tổng số tiền 
phải nộp

Tổng số tiền 
phải nộp

Về việc hoàn tiền
1. Việc hoàn trả phí xét tuyển và học phí, v.v... (phí nhập học, phí học tập, phí nâng cao chất lượng giáo dục, phí cơ sở vật chất, phí hội cựu sinh viên, phí bảo hiểm tai 
    nạn cho sinh viên, phí tài liệu giảng dạy) sẽ được quyết định và thực hiện dựa trên tình hình mong muốn hoàn tiền.
2. Nếu học viên chưa được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú và visa, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền, ngoại trừ phí xét tuyển.
3. Trường hợp người có nguyện vọng du học đã được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú và visa, nhưng từ chối nhập học vào trường Nhật ngữ, chúng tôi sẽ hoàn lại 
    số tiền, ngoại trừ phí xét tuyển và phí nhập học.
4. Sau khi nhập học vào trường Nhật ngữ, nếu nộp đơn xin từ chối nhập học và đơn xin hoàn trả học phí cho trường đào tạo nghề trước ngày 31/3 của năm tài chính 
    tương ứng, thì chỉ được hoàn lại phí học tập của kỳ sau.
5. Sau khi nhập học vào trường Nhật ngữ, nếu nộp đơn xin từ chối nhập học và đơn xin hoàn trả học phí cho trường đào tạo nghề trong khoảng thời gian từ ngày 
    1/4 đến trước ngày 30/9 của năm tài chính tương ứng, thì sẽ không được hoàn lại tiền.

*

*

 Bảng phí học phí này là dữ liệu thực hiện năm 2024. Có khả năng rằng học phí cho năm 2025 có thể thay đổi.  
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn tuyển sinh sinh viên quốc tế cho năm 2025.

※ 



Hồ sơ cần nộp

1. Đơn xin nhập học (Đơn đăng ký Excel [1] - [8])

2. Bản sao hộ chiếu (trang có ảnh, các trang ghi lịch sử xuất nhập cảnh Nhật Bản)

3. Ảnh thẻ 8 tấm (4cm x 3cm)

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp/Bằng tốt nghiệp trình độ học vấn cao nhất
     (trung học phổ thông,đại học, v.v...) (Bản gốc)
    * Trường hợp vẫn đang theo học, nộp “Giấy chứng nhận đang theo học và dự kiến tốt nghiệp”

5. Giấy chứng nhận thành tích của trình độ học vấn cao nhất
     (trung học phổ thông, đại học, v.v...) (Bản gốc)

6. Giấy tờ chứng minh năng lực Nhật ngữ
    ・Giấy chứng nhận đỗ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (nếu có)
    ・Giấy chứng nhận thời gian tham gia các buổi học tiếng Nhật từ 150 giờ trở lên

7. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh tài chính và người nộp đơn

8. Giấy chứng nhận đang làm việc của người bảo lãnh tài chính
    Trường hợp người bảo lãnh tài chính là pháp nhân công ty, nộp bản sao Giấy 
    phép kinh doanh của công ty

9. Giấy chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh tài chính (trong vòng 3 năm qua)

10. Giấy chứng nhận nộp thuế của người bảo lãnh tài chính

11. Giấy chứng nhận số dư tài khoản của người bảo lãnh tài chính

12. Bản sao sổ ngân hàng của người bảo lãnh tài chính

* Giấy tờ được cấp trong vòng 3 tháng * Yêu cầu dịch sang tiếng Nhật

Preparatory Course ApplicationKhi tham gia phỏng vấn trực tuyến

Người đáp ứng cả hai điều kiện (1) và (2) sau đây

(1) Người từ 18 tuổi trở lên, đã hoàn thành chương trình học chính quy từ 12 năm trở lên ở trong nước hoặc nước ngoài

(2) Người đã đỗ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ từ N3 trở lên. Hoặc người đã có chứng chỉ có thể chứng minh trình độ tiếng Nhật tương đương.

・Đỗ Kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT) N3
・Môn tiếng Nhật trong Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) đạt từ 180 điểm trở lên
・Kỳ thi năng lực Nhật ngữ thương mại BJT đạt từ 380 điểm trở lên

Lịch trình Ưu điểm của Khóa học lên cao tại Akademeia 21st

Điều kiện ứng tuyển

Tokyo Language AcademyKhóa học lên cao tại Akademeia 21st Century Trường Nhật ngữ

Khi xin cấp VISA
Ngày 1/3 - ngày 20/5

1,247,000 yên~465,000 yên
(6 tháng)

Khóa học tiếng 
Nhật miễn phí

Có thể thay đổi 
trường đào tạo 
nghề trong cùng 
tập đoàn

Áp dụng học bổng 
của Akademeia 21st 
Century (200.000 

[Học phí]
Tokyo Language 
Academy

[Học phí]
Trường đào tạo 
nghề

Trả góp học phí 
trong năm thứ 1

Ngày 1/3 ~
ngày 20/5 năm 2024

Ngày 1/10/2024 ~ 
ngày 31/3/2025

Tháng 4 năm 2025

1,247,000 yên~*1 *2 *3
*4

Tokyo Designer Academy

Tokyo Visual Arts Academy

Tokyo Business Academy

Tokyo Hospitality Academy

Tokyo Cool Japan Academy

TOKYO Akademeia Có thể chọn 1 trong số 5 trường đào tạo nghề để nhập học

Thiết kế đồ họa, thiết kế web, thiết kế video, vẽ minh họa, vẽ truyện tranh,
thiết kế sản phẩm, thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc, v.v...

Hình ảnh, video, âm nhạc và chiếu sáng, hóa trang, trang điểm để quay 
video/biểu diễn trên sân khấu, tạo hình đặc biệt, v.v...

Lập trình viên game, nhà thiết kế đồ họa game, người dựng hình đồ họa 3D cho game, họa sĩ diễn 
hoạt, nhà thiết kế nhân vật anime, hoạt hình CG, quay anime,bối cảnh nghệ thuật, 3DCG/VFX, v.v...

Quản trị kinh doanh, kinh doanh IT, phân phối hàng hóa và marketing, kinh doanh 
toàn cầu, tài chính - kế toán, kỹ sư AI, khoa học dữ liệu, môi giới bất động sản, v.v...

Khách sạn, nhà hàng, du lịch, hãng hàng không, dịch vụ du lịch quốc tế, v.v...

Lĩnh vực thiết kế

Lĩnh vực giải trí

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực game, anime

Mục cần lưu ý:
*1) Cần phải quyết định trường đào tạo nghề trước khi đến Nhật. Về nguyên tắc, không thể thay đổi trường sau khi đến Nhật.
*2) Không thể sử dụng học bổng. *3) Phải thanh toán học phí một năm ở trường đào tạo nghề trong một lần.
*4) Phí tài liệu giảng dạy của trường đào tạo nghề sẽ được quyết định trước khi nhập học trường đào tạo nghề.

Khóa học lên cao tại
 Akademeia 21st Century

Trường hợp
thông thường

0 yênNộp đơn đăng ký khóa học lên cao

Phỏng vấn trực tuyến

Nộp hồ sơ xin cấp VISA

Buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện với 3 bên là trường Nhật ngữ, 
trường đào tạo nghề, và bộ phận phụ trách tuyển sinh du học sinh của Akademeia.

Vui lòng đăng ký tham gia
qua e-mail.

* Nộp phí xét tuyển 25.000 yên

Tham gia buổi giới thiệu trực tuyến của trường đào tạo nghề

Nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú

Thông báo cấp phép tư cách lưu trú

Nhập học trường 
đào tạo nghề

Bất cứ lúc nào

Bất cứ lúc nào

Bất cứ lúc nào

Tháng 10 năm 2024

Học tiếng Nhật tại Tokyo Language Academy
+

Tham gia Khóa học dự bị tại trường đào tạo nghề mỗi tháng 1 lần

Đầu
tháng 9 năm 2024

Thanh toán học phí
cho trường đào tạo nghề

Nhập cảnh Nhật Bản

Sau khi xác nhận đã nộp học phí, chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận tư cách lưu trú và giấy phép 
nhập học. Vui lòng nộp đơn xin cấp visa tại Đại sứ quán Nhật Bản ở địa phương của bạn.

Sau khi
tốt nghiệp trường 
đào tạo nghề, sinh 
viên có thể học liên 
thông lên đại học 

hoặc tìm việc
làm!

Học phí của 6 tháng

Đầu tháng 6

Cuối tháng 8

0yên


